TRƯỜNG TIỂU HỌC Y JÚT

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRACUỐI NĂM MÔN KHOA HỌC LỚP 5
NĂM HỌC 2019- 2020

	Mạch kiến thức,
kĩ năng
	Số câu và 
số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	 
	 
	TN
KQ
	TL
	TN
KQ
	TL
	TN
KQ
	TL
	TN
KQ
	TL
	TN
KQ
	TL



	1. Sự biến đổi của chất

 
	Số câu
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	2
	

	
	Số điểm
	1,0
	
	1,0
	
	
	
	
	
	2,0
	

	
	Câu số
	1
	
	4
	
	
	
	
	
	
	

	2. Sự dụng năng lượng

 
	Số câu
	1
	
	1
	
	
	1
	
	
	2
	1

	
	Số điểm
	1,0
	
	1,0
	
	
	1,0
	
	
	2,0
	1,0

	
	Câu số
	2
	
	6
	
	
	9
	
	
	
	

	3. Sự sinh sản của thực vật và động vât

 
	Số câu
	1
	
	
	
	2
	
	
	
	3
	

	
	Số điểm
	1,0
	
	
	
	2,0
	
	
	
	3,0
	

	
	Câu số
	3
	
	
	
	7,8
	
	
	
	
	

	4. Môi trường và tài nguyên thiên nhiên

 
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	
	
	1,0
	
	
	
	
	
	1,0
	

	
	Câu số
	
	
	5
	
	
	
	
	
	
	

	5. Mối quan hệ giữa môi trường và con người

 
	Số câu
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	1

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	
	
	1,0
	
	1,0

	
	Câu số
	
	
	
	
	
	
	
	10
	
	

	Tổng

 
	Số câu
	3
	
	3
	
	2
	1
	
	1
	8
	2

	
	Số điểm
	3,0
	
	3,0
	
	2,0
	1,0
	
	1,0
	8,0
	2,0


TRƯỜNG TIỂU HỌC Y JÚT

ĐỀ KIỂM TRACUỐI NĂM MÔN KHOA HỌC LỚP 5

NĂM HỌC 2019- 2020

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất:  
Câu 1. Sự biến đổi hóa học là gì? M1

A. Sự biến đổi của một chất từ thể lỏng sang thể khí và ngược lại.


B. Sự biến đổi của một chất từ thể rắn sang thể khí và ngược lại.


  C. Sự biến đổi của một chất từ thể rắn sang thể lỏng và ngược lại.


D. Sự biến đổi từ chất này sang chất khác.

Câu 2:  Bộ phận nào không có ở hoa cái của thực vật? M1
     A.  Đầu nhụy               B.  Vòi nhụy                      C.  Bao phấn                 D.  Noãn  

 Câu 3: Trò chơi thả diều cần dùng năng lượng gì? M1
       A.     Năng lượng mặt trời.

       B.     Năng lượng gió.

       C.     Năng lượng điện. 

       D.     Năng lượng nước chảy.

Câu 4. Sự biến đổi hoá học xảy ra trong trường hợp nào dưới đây?M2

A. Hoà tan đường vào nước.


 B. Thả vôi sống vào nước.

C. Dây cao su bị kéo dãn ra. 


 D. Cốc thuỷ tinh bị rơi vỡ. 
Câu 5 :  Bạn đồng ý với ý kiến nào dưới đây? (1 điểm) M2

     A. Tài nguyên trên Trái Đất là vô tận, con người cứ việc sử dụng thoải mái.

     B. Tài nguyên trên Trái Đất là có hạn, nên con người phải sử dụng có kế hoạch và tiết kiệm.
   C. Tài nguyên  thiên nhiên hết đi sẽ tự có lại nên con người cứ sử dụng và khai thác.
   D. Tài nguyên là một thứ rất dễ kiếm tìm, con người có thể tự ý khai thác và sử dụng.
Câu 6: Đúng điền Đ, sai điền S vào ô trống: (1 điểm)
M2
   
A. Cầm các vật bằng kim loại cắm vào ổ điện



B. Dùng vật ẩm ướt gạt dây điện bị đứt ra khỏi người bị nạn


C. Tìm cách ngắt cầu dao, cầu chì ngay khi thấy người bị điện giật

D. Tránh xa và báo cho người lớn biết khi thấy dây điện bị đứt

Câu 7: Hãy điền tên giai đoạn còn thiếu trong mỗi sơ đồ dưới đây: (1điểm)M3
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Câu 8:   Điền thông tin phù hợp với hình bên dưới: (1 điểm) M3
                                              [image: image2.jpg]



Câu  9. Nêu ứng dụng của năng lượng gió trong đời sống và trong sản xuất ở địa phương em? (1 điểm) M3
Câu 10: Nếu bác hàng xóm của em thường xuyên vứt rác bừa bãi  gây ra mùi hôi, làm ô nhiễm môi trường xung quanh thì em sẽ làm gì? (1 điểm) M4
                                                     Cư Bao, ngày 26 tháng 6 năm 2020
Duyệt của chuyên môn                                                      Người ra đề 
 Vũ Thị Hiền                                                                      Bùi Thị Chi

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN KHOA HỌC LỚP 5
CUỐI NĂM HỌC 2019- 2020

I. Phần trắc nghiệm :
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5

	D
	C
	B
	B
	B


Câu 6: Đúng điền Đ, sai điền S vào ô trống: (1 điểm)


   S
A. Cầm các vật bằng kim loại cắm vào ổ điện.



B. Dùng vật ẩm ướt gạt dây điện bị đứt ra khỏi người bị nạn.


C. Tìm cách ngắt cầu dao, cầu chì ngay khi thấy người bị điện giật.

    Đ    D. Tránh xa và báo cho người lớn biết khi thấy dây điện bị đứt.

Câu 7 : 1điểm
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Câu 8:   Điền thông tin phù hợp với hình bên dưới: (1 điểm) 

                                              [image: image4.jpg]



 Câu 9: (1 điểm )
     Ứng dụng của năng lượng gió trong đời sống và trong sản xuất ở địa phương em là: Thả diều, phơi quần áo, ngồi hóng mát khi trời nóng, rê thóc, phơi thóc,... 

Câu 10: (1 điểm )

HS giải thích để người hàng xóm đó không còn xả rác nữa

VD: Bác ơi bác xả rác lung tung như vậy sẽ gây ra mùi hôi làm ảnh hưởng đến sức khỏe của gia đình bác và mọi người xung quanh. Rác thải còn làm ô nhiễm môi trường nữa ạ ....
TRƯỜNG TH Y JÚT                                       ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II

Lớp 5A….                                                                  NĂM HỌC 2019- 2020                                                                                                                                             

Họ và tên:………………………….                       Môn: KHOA HỌC

                                                                                 Thời gian làm bài: 40 phút 

	Điểm
	Lời nhận xét của giáo viên

	
	…………………………………………………………………...............…………………………………………………………………................………………………………………………………………….............................................................................................................


Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất:  

Câu 1. Sự biến đổi hóa học là gì? 

A. Sự biến đổi của một chất từ thể lỏng sang thể khí và ngược lại.


B. Sự biến đổi của một chất từ thể rắn sang thể khí và ngược lại.


  C. Sự biến đổi của một chất từ thể rắn sang thể lỏng và ngược lại.


D. Sự biến đổi từ chất này sang chất khác.

Câu 2:  Bộ phận nào không có ở hoa cái của thực vật? 

     A.  Đầu nhụy               B.  Vòi nhụy                      C.  Bao phấn                 D.  Noãn  

 Câu 3: Trò chơi thả diều cần dùng năng lượng gì? 
       A.     Năng lượng mặt trời.

       B.     Năng lượng gió.

       C.     Năng lượng điện. 

       D.     Năng lượng nước chảy.

Câu 4. Sự biến đổi hoá học xảy ra trong trường hợp nào dưới đây?

A. Hoà tan đường vào nước.


 B. Thả vôi sống vào nước.

C. Dây cao su bị kéo dãn ra. 


 D. Cốc thuỷ tinh bị rơi vỡ. 

Câu 5 :  Bạn đồng ý với ý kiến nào dưới đây? (1 điểm) 

     A. Tài nguyên trên Trái Đất là vô tận, con người cứ việc sử dụng thoải mái.

     B. Tài nguyên trên Trái Đất là có hạn, nên con người phải sử dụng có kế hoạch và tiết kiệm.

   C. Tài nguyên  thiên nhiên hết đi sẽ tự có lại nên con người cứ sử dụng và khai thác.

   D. Tài nguyên là một thứ rất dễ kiếm tìm, con người có thể tự ý khai thác và sử dụng.

Câu 6: Đúng điền Đ, sai điền S vào ô trống: (1 điểm)


   
A. Cầm các vật bằng kim loại cắm vào ổ điện



B. Dùng vật ẩm ướt gạt dây điện bị đứt ra khỏi người bị nạn


C. Tìm cách ngắt cầu dao, cầu chì ngay khi thấy người bị điện giật

D. Tránh xa và báo cho người lớn biết khi thấy dây điện bị đứt

Câu 7: Hãy điền tên giai đoạn còn thiếu trong mỗi sơ đồ dưới đây: (1điểm)
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Câu 8:   Điền thông tin phù hợp với hình bên dưới: (1 điểm) 
                                              [image: image6.jpg]



Câu  9. Nêu ứng dụng của năng lượng gió trong đời sống và trong sản xuất ở địa phương em? (1 điểm) 

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 10: Nếu bác hàng xóm của em thường xuyên vứt rác bừa bãi  gây ra mùi hôi, làm ô nhiễm môi trường xung quanh thì em sẽ làm gì? (1 điểm) ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

g,………………………………





e,…………………………………





d,…………………………………..





c,…………………………………..





,b,……………………………….





a,……………………………….





S





Đ





g,   Noãn





d,  vòi nhụy





b, chỉ nhị





a,  bao phấn





e, Bầu nhụy





c,      đầu nhụy





g,......................................





e,.........................................





d................................................





c....................................





,b,.......................................





a........................................








